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Tóm tắt
Thông số sản phẩm là một trong các tiêu chí quan trọng để kiểm tra, đánh giá chất lượng áo jacket trong sản xuất 
may công nghiệp. Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của số đường may chần bông, khối lượng 
tấm bông và số lớp bông tới độ co theo hướng sợi dọc và độ co theo hướng sợi ngang của vải sau khi chần bông. 
Ứng dụng kỹ thuật BMA (Bayesian Model Average) trên phần mềm R để xử lý và phân tích kết quả thực nghiệm. 
Từ kết quả phân tích cho thấy độ co vải theo hướng sợi dọc và hướng sợi ngang đều bị ảnh hưởng bởi các yếu 
tố số đường may chần bông, khối lượng tấm bông và số lớp bông với hệ số R2 lần lượt 0,92 và 0,93. Độ co theo 
hướng sợi dọc càng lớn khi tăng số đường may chần bông, khối lượng tấm bông và số lớp bông. Bên cạnh đó 
độ co theo hướng sợi ngang giảm khi tăng khối lượng tấm bông và số lớp bông. Độ co vải theo hướng sợi dọc 
nhiều hơn độ co vải theo hướng sợi ngang từ 1,4÷9,7%.

Từ khóa: Độ co vải theo hướng sợi dọc; độ co vải theo hướng sợi ngang; số lớp bông.

Abstract
Product specifications are one of the important criteria to check and evaluate the quality of jackets in industrial 
garment production. The paper presents the results of the study on the influence of the number of quilting stitches, 
the weight of the quilting sheet and the number of quilting layers on the warp shrinkage and weft shrinkage of the 
fabric after quilting. Applying BMA (Bayesian Model Average) technique on R software to process and analyze 
experimental results. The analysis results show that the fabric shrinkage in the warp and weft directions are 
both affected by the factors of number of quilted seams, cotton sheet weight and number of cotton layers with 
coefficients R2 of 0.92 and 0.93 respectively. The shrinkage in the warp direction increases with increasing 
number of quilting stitches, quilting weight and number of quilting layers. The warp shrinkage is 1.4÷9.7% higher 
than the weft shrinkage.

Keywords: Fabric shrinkage in warp direction; fabric shrinkage in weft direction; number of quilted seams.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong quá trình sản xuất may công nghiệp, một trong 
những áp lực lớn nhất của các nhà sản xuất luôn phải 
thỏa mãn yêu cầu khắt khe từ khách hàng. Đó là yêu 
cầu về thẩm mỹ, yêu cầu về chất lượng sản phẩm. Một 
trong những sản phẩm mùa đông được sản xuất nhiều 
nhất là áo jacket. Trong quá trình sản xuất khi may 
các chi tiết áo với tấm bông, thông số kích thước của 
sản phẩm thay đổi co lại hoặc giãn ra. Sự thay đổi này 
nguyên nhân do sự uốn cong của vải và tấm bông khi 

thay đổi yếu tố gia công như: Số lớp bông, số đường 
may chần bông, khối lượng tấm bông,...

Thông số kích thước của sản phẩm là một tiêu chí quan 
trọng trong quá trình kiểm tra, đánh giá chất lượng sản 
phẩm áo jacket.

Trong quá trình sản xuất sản phẩm áo jacket có rất 
nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. 
Trong nghiên cứu [1] nhóm tác giả nghiên cứu độ giãn 
bo gấu áo jacket ảnh hưởng bởi các yếu tố chiều dài 
bo gấu, mật độ mũi may, lực nén chân vịt và chiều cao 
thanh răng, đưa ra phương án tối ưu giảm thiểu độ 
giãn bo gấu khi may.

Độ phẳng mịn là một trong những chỉ tiêu đánh giá 
chất lượng áo jacket. Độ phẳng mịn ảnh hưởng bởi 

Người phản biện: 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ
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nhiệt độ và áp suất hơi trong quá trình là sản phẩm. 
Kết quả sản phẩm áo jacket 2 lớp có ngoại quan 
phẳng mịn tốt nhất khi là ở nhiệt độ 160oC, áp suất hơi  
2,5 bar [2]. Trong nghiên cứu [3] nhóm tác giả nghiên 
cứu độ sóng khóa nẹp áo jacket ảnh hưởng bởi chiều 
dài nẹp áo, chiều dài mũi may, độ nén chân vịt, chiều 
cao thanh răng và đưa ra phương án tối ưu giảm độ 
sóng khóa nẹp nâng cao chất lượng sản phẩm áo 
jacket đã được nghiên cứu.

Nghiên cứu [4] về hiện tượng co của vải dệt thoi và vải 
dệt kim sau giặt trên cơ sở một số phương pháp thử 
tiêu chuẩn cho kết quả độ co vải 100% viscose lớn hơn 
so với vải 100% polyester và co hơn vải 100% cotton.

Tác giả Faouzi Khedher và các cộng sự đã nghiên cứu 
ảnh hưởng của đường may đến độ co của vải trong 
quá trình xử lý hoàn tất quần áo denim. Kết quả cho 
thấy các loại đường may xử lý đặc biệt và xử lý nhựa 
khác nhau ảnh hưởng đáng kể đến độ co của quần 
áo [5].

Hiện nay, chưa có nghiên cứu về ảnh hưởng của các 
thông số công nghệ đến độ co vải khi may chần bông. 
Nghiên cứu này xác định ảnh hưởng của số đường 
may chần bông, khối lượng tấm bông và số lớp bông 
đến độ co của vải sau khi chần bông.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Thực nghiệm nghiên cứu nhóm tác giả sử dụng mũi 
may thắt nút 301 may đường thẳng song song với 
hướng sợi ngang. Mẫu vải và mẫu bông có thông tin 
chi tiết được trình bày trong Bảng 1 và 2.

Bảng 1. Đặc trưng kỹ thuật của vải

TT Thông số kỹ thuật Kết quả

1 Thành phần Polyester 100%

2 Kiểu dệt Vân điểm

3 Mật độ dọc 545 (sợi/10 cm)

4 Mật độ ngang 355 (sợi/10 cm)

5 Khối lượng 111,2 (g/m2)

Bảng 2. Đặc trưng kỹ thuật của tấm bông

TT Thông số 
kỹ thuật 2 OZ 3 OZ 4 OZ

1 Thành phần Polyester 
100%

Polyester 
100%

Polyester 
100%

2 Khối lượng 67,8 (g/m2) 101,7 (g/m2)  135,6 (g/m2)

2.2. Phương pháp nghiên cứu

- Tiến hành lấy mẫu vải và mẫu tấm bông ban đầu theo 
TCVN 12341:2018. Mẫu thí nghiệm được đặt trong 
điều kiện tiêu chuẩn 24 giờ trước khi thử nghiệm. Kích 

thước của mẫu và vị trí đánh dấu các mốc đo trên mẫu 
được thể hiện trên Hình 1 [7].

Hình 1. Mẫu thí nghiệm

Độ co theo hướng sợi dọc và ngang của vải được xác 
định theo công thức:

𝑌𝑌! =
"!	$""
"!

.	100 %  

𝑌𝑌! =
"!"	$	"#
"!"

.	100 %    

Trong đó: 
Yd, Yn - Độ co của vải theo hướng sợi dọc, ngang sau 
khi chần bông (%);
ld, ln - Giá trị trung bình của khoảng cách các điểm 
đánh dấu theo hướng sợi dọc, hướng sợi ngang sau 
khi may chần bông (cm);
l0, l’0 - Giá trị trung bình của khoảng cách các điểm đánh 
dấu theo hướng sợi dọc, hướng sợi ngang ban đầu (cm).
- Thực hiện các đường may chần bông theo chiều 
ngang vải trên máy chần bông jack MS - 100A. Sử 
dụng thước kẹp để đo thông số.
- Thiết bị thí nghiệm: Máy chần bông dùng để may 
chần các đường may trên mẫu thí nghiệm. 

Thông số kỹ thuật: Tốc độ may 1.200 mũi/phút, chiều 
dài mũi may 0÷9 mm, loại kim DP × 17.

Hình 2. Máy chần bông jack MS - 100A

- Dụng cụ: 

Thước kẹp: Giới hạn thước đo: 0÷25 cm; 25÷50 cm; 
50÷75 cm; 75÷100 cm. Giá trị khoảng cách mỗi vạch 
trên thân thước 1 mm được xếp 2 bên vạch chuẩn xen 
kẽ nhau 0,5 mm. Độ chính xác của thước: 0,01 mm.
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Hình 3. Thước kẹp

- Phương pháp nghiên cứu:

Xác định mô hình đa biến tuyến tính tối ưu thể hiện 
mối quan hệ giữa các biến: số đường may chần bông 
trên mẫu, khối lượng tấm bông sử dụng và số lớp bông 
được chần với độ co vải sau khi chần bông bằng kỹ 
thuật BMA trên phần mềm R.

	𝑌𝑌 = b! + b"𝑋𝑋" + b#𝑋𝑋# +	b$𝑋𝑋$ (1)

Trong đó: 

Y là biến phụ thuộc (Độ co);

Xi là biến độc lập (số đường may chần bông, khối 
lượng tấm bông và số lớp bông);

β0, β1, β2, β3 là các hệ số hồi quy được xác định từ dữ 
liệu thực nghiệm.

Để chọn mô hình tối ưu dựa vào các tiêu chí như: Xét 
hệ số xác định R2, RMS (Residual Mean Square), chỉ số 
AIC/BIC của các mô hình. 

Hệ số R2 được dùng so sánh giữa các mô hình có 
cùng số biến đầu vào để lựa chọn mô hình.

Chỉ số AIC (Akaike information Criterion) và BIC 
(Bayesian information Criterion) là những chỉ số được 
khuyến cáo nên dùng để đánh giá và lựa chọn mô hình 
tối ưu. Hai chỉ số này được coi là thước đo để lựa chọn 
mô hình tối ưu thể hiện mối quan hệ tuyến tính giữa 
các biến đầu vào và đầu ra. Các chỉ số AIC và BIC 
càng thấp có nghĩa là mô hình càng tốt.

BMA (Bayesian Model Average) là kỹ thuật lựa chọn 
mô hình tối ưu đa biến. Khi sử dụng BMA, kết quả thu 
được nhiều mô hình khác nhau chứ không chỉ là một 
mô hình duy nhất. Người dùng có thể lựa chọn mô 
hình phù hợp nhất để giải thích dữ liệu thu được trong 
các mô hình đưa ra.

Phương án thí nghiệm trong nghiên cứu thực nghiệm 
với ba biến đầu vào. Từ phương trình hồi quy ở trên 
xác định ba biến đầu vào gồm: Số đường may chần 
bông (X1), khối lượng tấm bông (X2), số lớp bông (X3) 
và các biến đầu ra: Độ co theo hướng sợi dọc (Y1) 
và độ co theo hướng sợi ngang (Y2). Từ kết quả khảo 
sát trong điều kiện thực tế sản xuất đã xác định được 
3 mức thử nghiệm cho các yếu tố nghiên cứu: khối 
lượng tấm bông 67,8(g/m2), 101,7(g/m2), 135,6(g/m2) 
số lớp bông 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp; số đường chần bông 4 
đường, 9 đường và 14 đường.

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Bảng 3. Kết quả thí nghiệm xác định độ co mẫu vải có đường may theo hướng sợi dọc và theo hướng sợi ngang

STT Số đường may 
chần bông (đường)

Khối lượng tấm 
bông (g/m2)

Số lớp bông
 (lớp)

Độ co theo hướng 
sợi dọc (%)

Độ co theo hướng 
sợi ngang (%)

1 4 67,8 1 1,5 0,8
2 4 67,8 2 2,8 0,5
3 4 67,8 3 4,1 0,35
4 4 101,7 1 2,2 0,65
5 4 101,7 2 4,2 0,35
6 4 101,7 3 5,0 0,2
7 4 135,6 1 3,0 0,55
8 4 135,6 2 5,3 0,2
9 4 135,6 3 7,6 0,1

10 9 67,8 1 1,9 1,0
11 9 67,8 2 3,2 0,7
12 9 67,8 3 5,9 0,55
13 9 101,7 1 3,0 0,85
14 9 101,7 2 6,3 0,55
15 9 101,7 3 7,0 0,4
16 9 135,6 1 4,2 0,75
17 9 135,6 2 7,2 0,4
18 9 135,6 3 9,55 0,3
19 14 67,8 1 2,5 1,2
20 14 67,8 2 3,8 0,9
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STT Số đường may 
chần bông (đường)

Khối lượng tấm 
bông (g/m2)

Số lớp bông
 (lớp)

Độ co theo hướng 
sợi dọc (%)

Độ co theo hướng 
sợi ngang (%)

21 14 67,8 3 6,4 0,75
22 14 101,7 1 4,3 1,0
23 14 101,7 2 6,8 0,75
24 14 101,7 3 8,1 0,6
25 14 135,6 1 5,7 0,85
26 14 135,6 2 7,6 0,6
27 14 135,6 3 10,9 0,5

3.1. Mô hình tương quan giữa các yếu tố nghiên 
cứu đến độ co mẫu vải đã may theo hướng sợi dọc 
và hướng sợi ngang vải     

Tiến hành xử lý kết quả bằng phần mềm R lựa chọn 
mô hình tối ưu, các hệ số của phương trình được kiểm 
định như sau:

Nhận xét: 
Kết quả nhận được trong bảng 3 theo các phương án 
thực nghiệm cho thấy khi tăng số đường may chần bông, 
khối lượng tấm bông và số lớp bông vải co theo hướng 
sợi dọc lớn. Bên cạnh đó khi tăng số đường may chần 
bông độ co theo hướng sợi ngang tăng. Độ co ngang 
giảm khi tăng khối lượng tấm bông và số lớp bông.

Bảng 4. Kiểm định sự có nghĩa của các hệ số hồi quy trong phương trình độ co dọc và ngang vải

Các biến 
số hồi 

quy

Độ co dọc Độ co ngang

Các hệ
 số hồi  

quy

Sai số 
chuẩn t value p - value

Kiểm định
 ý nghĩa 

(0.05)

Các hệ
 số hồi  

quy

Sai số 
chuẩn t value p - value

Kiểm định
 ý nghĩa 

(0.05)
Mô hình 9e-15 + 9,302e-16 +

- 5,71    + 1,11    +

X1 0,23   0,02812 8,061 3,76e-08 + 0,04   0,0023  16,176    1,81e-14 +

X2 0,47  0,0049        11,440        5,70e-11 + -0,004   0,0003  -21,25 1,46e-11 +

X3 2,01    0,1405       14,324         5,99e-13 + -0,22     0,0113  -19,11   1,29e-15 +

* Ghi chú: (+): Có nghĩa, (-): Không có nghĩa.

 Hình 4. Đồ thị phần dư hướng dọc

b)a)

d)c)

Đồ thị Hình 4a dùng để kiểm tra giả thuyết tuyến tính 
của dữ liệu và giả thuyết phần dư có trung bình bằng 
không. Quan sát đồ thị đa số các giá trị phần dư tập 
trung quanh đường y = 0 thỏa mãn. Đồ thị Hình 4b 
dùng để kiểm tra giả thuyết phần dư có phân phối 
chuẩn, các điểm thặng dư trên đồ thị nằm trên cùng 
đường thẳng chứng tỏ điều kiện phân phối chuẩn 
thoả mãn. Đồ thị Hình 4c dùng để kiểm định giả thiết 

phương sai của phần dư là không đổi. Quan sát đồ thị 
các điểm thặng dư phân tán đều xung quanh đường 
màu đỏ, giả thiết đưa ra thỏa mãn. Kết quả chỉ ra rằng 
mô hình thực nghiệm đưa ra phù hợp.

  Hình 5. Đồ thị phần dư hướng ngang
Quan sát đồ thị kiểm tra giả thuyết tuyến tính của dữ 
liệu và giả thuyết phần dư Hình 5a, giả thuyết phần dư 
có phân phối chuẩn Hình 5b và kiểm tra phương sai 
của phần dư Hình 5c ta thấy mô hình đưa ra phù hợp. 

b)a)

d)c)
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Mô hình tối ưu thể hiện mối quan hệ giữa số đường 
may chần bông, khối lượng tấm bông và số lớp bông 
với độ co dọc vải được xử lý dữ liệu trên R như sau:

𝑌𝑌! = −5,71 + 0,23𝑋𝑋! + 0,47𝑋𝑋"+ 2,01𝑋𝑋# (2)

R2 hiệu chỉnh = 0,93.

BIC = - 68,7958.

Mô hình tối ưu thể hiện mối quan hệ giữa số đường 
may chần bông, khối lượng tấm bông và số lớp bông 
với độ co ngang vải được xử lý dữ liệu trên R như sau:

𝑌𝑌! = 1,11 + 0,04𝑋𝑋" − 0,004𝑋𝑋! −	0,22𝑋𝑋#      (3)

R2 hiệu chỉnh = 0,92.

BIC = -78,5471.

Trong đó: 

X1 - Số đường may chần bông (đường);

X2 - Khối lượng tấm bông (g);

X3  - Số lớp bông (lớp);

Y1  - Độ co vải theo hướng dọc (%);

Y2  - Độ co vải theo hướng ngang (%). 

Trong quá trình may chần bông theo hướng ngang, 
thông số kích thước mẫu vải chần bông thay đổi theo 

cả hướng sợi ngang và hướng sợi dọc. Từ phương 
trình 2 hệ số biến số đường may chần bông, khối lượng 
tấm bông và số lớp bông mang dấu ‘‘+’’ thể hiện đồng 
biến với độ co theo hướng dọc, điều đó chứng tỏ khi 
tăng số lượng đường may chần bông, khối lượng tấm 
bông, số lớp bông thì vải co càng lớn theo hướng dọc 
vải. Khi tăng số đường may chần bông lên 1 đường độ 
co dọc tăng 0,23%. Khi khối lượng tấm bông tăng 1g 
độ co dọc tăng 0,47%. Bên cạnh đó khi tăng lên 1 lớp 
bông độ co dọc tăng 2,01%. 

Với R2 hiệu chỉnh = 0,92 chứng tỏ số đường may chần 
bông, khối lượng tấm bông, số lớp bông giải thích 
92% những khác biệt về độ co theo hướng ngang. 
Quan sát phương trình 3, hệ số biến số đường may 
chần bông mang dấu ‘‘+’’ thể hiện đồng biến với độ 
co theo hướng ngang, điều đó chứng tỏ khi tăng số 
lượng đường may chần bông thì vải co càng lớn theo 
hướng ngang vải. Bên cạnh đó hệ số biến khối lượng 
tấm bông, số lớp bông mang dấu ‘‘-’’ thể hiện nghịch 
biến với độ co theo hướng ngang, tức khi tăng khối 
lượng tấm bông, số lớp bông thì độ co ngang giảm 
và ngược lại. Khi tăng số đường may chần bông lên 
1 đường thì độ co ngang tăng 0,04%. Khi khối lượng 
tấm bông tăng lên 1g độ co ngang giảm 0,004%. Khi 
tăng số lớp bông lên 1 lớp độ co ngang giảm 0,22%.

                                                                        

a. Hướng dọc b. Hướng ngang
Hình 6. Ma trận đồ thị tương quan đôi một giữa các biến

Ghi chú:  ‘*’ tương quan thấp; ‘**’ tương quan trung bình; ‘***’ tương quan cao.

Quan sát đồ thị Hình 6 các cặp biến đầu vào X1 (số 
đường may chần bông), X2 (khối lượng tấm bông), X3 
(số lớp bông) là ba biến độc lập. Ba biến đều có tương 
quan tuyến tính với Y1, Y2 (độ co theo hướng sợi dọc, 
độ co theo hướng sợi ngang). Biến X3 có tương quan 
cao với Y1 với hệ số tương quan 0,7; biến X2 tương 
quan với Y1 hệ số tương quan 0,56; biến X1 có hệ số 
tương quan thấp nhất với Y1  hệ số tương quan 0,39.

Quan sát hình 6b ta thấy biến X1 có hệ số tương quan 
0,58 với Y2 biến X2 và X3 tương quan với Y2 với hệ số 
tương quan lần lượt là 0,43 và 0,67.

3.2. So sánh độ co vải chần bông theo hướng sợi 
dọc và hướng sợi ngang

Hình 7. Độ co theo hướng sợi dọc và độ co  
theo hướng sợi ngang
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Trong quá trình thực nghiệm, khi may chần bông theo 
hướng ngang, ở tất cả các phương án thí nghiệm độ 
co dọc lớn hơn độ co ngang. Độ co dọc lớn nhất tại 
phương án thí nghiệm 27 (số đường may chần bông 
14 đường, khối lượng tấm bông 135,6 g, số lớp bông  
3 lớp) độ co dọc 10,9%. Độ co dọc nhỏ nhất tại phương 
án 1 (số đường may chần bông 4 đường, khối lượng 
tấm bông 67,8 g, số lớp bông 1 lớp) độ co dọc 1,5%. 
Bên cạnh đó độ co ngang lớn nhất tại phương án 19 
(số đường may chần bông 14 đường, khối lượng tấm 
bông 67,8 g, số lớp bông 1 lớp) độ co ngang 1,2%. Độ 
co ngang nhỏ nhất tại phương án 9 (số đường may 
chần bông 4 đường, khối lượng tấm bông 135,6 g, số 
lớp bông 3 lớp) độ co ngang 0,1%. Chính vì vậy, khi 
may áo jacket chần bông theo hướng ngang vải để 
đảm bảo thông số khi may xong, trong quá trình thiết 
kế mẫu cần cộng thêm độ co vải cả theo hướng sợi 
dọc và hướng sợ ngang.

4. KẾT LUẬN

Nghiên cứu thực nghiệm xác định được ảnh hưởng 
của các yếu tố số đường may chần bông, khối lượng 
tấm bông, số lớp bông đến độ co dọc và độ co ngang 
khi may chần bông trên mẫu vải sử dụng.

Quá trình xử lý số liệu trên phần mềm R, xây dựng 
được các mô hình hồi quy đa biến có độ tin cậy cao, hệ 
số R2 hiệu chỉnh trên 90%.

Mô hình hồi quy đa biến với độ co theo hướng sợi dọc 
khi may chần bông theo hướng ngang:

𝑌𝑌! = −5,71 + 0,23𝑋𝑋! + 0,47𝑋𝑋"+ 2,01𝑋𝑋# 

R2 hiệu chỉnh = 0,93.

Mô hình hồi quy đa biến với độ co theo hướng ngang 
khi may chần bông theo hướng ngang:

𝑌𝑌! = 1,11 + 0,04𝑋𝑋" − 0,004𝑋𝑋! −	0,22𝑋𝑋# 

R2 hiệu chỉnh = 0,92.
Ba yếu tố đều ảnh hướng đến độ co theo hướng sợi 
dọc và ngang vải. Độ co dọc tăng 0,23% khi số đường 
may tăng 1 đường, khối lượng tấm bông tăng 1g độ 
co dọc tăng 0,47% và số lớp bông tăng 1 lớp độ co 
dọc tăng 2,01%. Bên cạnh đó độ co theo hướng sợi 
ngang giảm khi tăng khối lượng tấm bông và số lớp 

bông. Độ co vải theo hướng sợi dọc nhiều hơn độ co 
vải theo hướng sợi ngang từ 1,4÷9,7%. Mức độ ảnh 
hưởng của các biến lần lượt là số lớp bông, số đường 
may chần bông và khối lượng tấm bông.

LỜI CẢM ƠN

Kết quả nghiên cứu này thuộc đề tài KHCN cấp cơ sở, 
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